
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

QUẬN LONG BIÊN 
 
 

Số:             /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
           

          Long Biên, ngày       tháng     năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng Giáo viên, Nhân viên nuôi dưỡng, Học sinh tiêu biểu  

ngành Giáo dục và Đào tạo quận Long Biên năm học 2024 - 2025 

 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 của Quốc hội; 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2022 của Quốc hội;  

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;  

Căn cứ Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 16/5/2024 của UBND 

thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về công tác Thi đua, khen thưởng 

trên địa bàn thành phố Hà Nội;  

Xét Tờ trình số 12/TTr-PGDĐT ngày 15/5/2025 về việc đề nghị khen thưởng 

Tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dạy tốt, Học tốt, Quản lý 

tốt”; Giáo viên, học sinh giỏi tiêu biểu năm học 2024-2025; 

Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Quận. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Tặng giấy khen và thưởng tiền cho 118 Giáo viên, Nhân viên nuôi dưỡng; 

162 học sinh thuộc các trường tư thục đạt thành tích cao tại các Hội thi cấp Quận 

năm học 2024-2025.  

(Có danh sách kèm theo) 

Mức thưởng: 

- Mức 1: Giáo viên, Nhân viên Nuôi dưỡng: 

118 x 500.000 đồng/cá nhân  = 59.000.000 đồng 

- Mức 2: Học sinh: 

 162 x 300.000 đồng/cá nhân = 48.600.000 đồng  

Tổng kinh phí: 107.600.000 đồng 

 (Bằng chữ: Một trăm linh bảy triệu sáu trăm nghìn đồng) 

Điều 2. Kinh phí khen thưởng trích từ Nguồn kinh phí UBND Quận cấp cho 

phòng Giáo dục và Đào tạo Quận và được chuyển vào tài khoản của các đơn vị 

để chi trả cho các cá nhân theo quy định. 



 

 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, 

Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo, Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng 

quận, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, NV. (05b)  

 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 
Nguyễn Mạnh Hà 



 

 

DANH SÁCH 

Các Giáo viên, Nhân viên nuôi dưỡng. Học sinh tiêu biểu  

ngành Giáo dục và Đào tạo quận Long Biên năm học 2024 - 2025 
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       tháng    năm 2025 của Chủ tịch UBND quận Long Biên) 

 
A. GIÁO VIÊN 

I. Giáo viên đạt giải tại Hội thi Giáo viên giỏi cấp Quận năm học 

2024-2025 
 

TT Họ và tên Trường Đạt giải 

1 Bà Nguyễn Lan Hương THCS Thanh Am Nhất 

2 Bà Nguyễn Thùy Liên THCS Việt Hưng Nhất 

3 Bà Nguyễn Thành Luân THCS Nguyễn Gia Thiều Nhất 

4 Bà Nguyễn Thị Thương THCS Chu Văn An Nhất 

5 Bà Trần Thu Thuỷ THCS Gia Quất Nhất 

6 Bà Phùng Thị Thư THCS Thượng Thanh Nhất 

7 Bà Phùng Thuỳ Linh THCS Gia Quất Nhất 

8 Bà Nguyễn Phương Trang THCS Vinschool The Harmony Nhất 

9 Bà Hoàng Thanh Xuân THCS Gia Thụy Nhất 

10 Bà Nguyễn Thị Thu Huyền THCS Lý Thường Kiệt Nhất 

11 Bà Phạm Thị Hoa Mai Mầm non Nguyệt Quế Nhất 

12 Bà Lê Thị Thu Trang Mầm non Hoa Anh Đào Nhất 

13 Bà Dương Thị Huyền Mầm non Đô thị Việt Hưng Nhất 

14 Bà Nguyễn Thị Thanh Mầm non Đô thị Sài Đồng Nhất 

15 Bà Lê Thị Tuyết Mai Mầm non Đô thị Việt Hưng Nhất 

16 Bà Nguyễn Mai Hương Mầm non Đô thị Sài Đồng Nhất 

17 Bà Vũ Thị Thu Thuý Mầm non Gia Thụy Nhất 

18 Bà Chu Thị Yến Mầm non Phúc Đồng Nhất 

19 Bà Nguyễn Thị Thu Hà Mầm non Gia Thượng Nhất 

20 Bà Nguyễn Thị Thu Huyền Tiểu học Ái Mộ B Nhất 

21 Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng Tiểu học Ngọc Lâm Nhất 

22 Bà Nguyễn Thuỳ Linh Tiểu học Lê Quý Đôn Nhất 

23 Bà Nguyễn Thị Trang Tiểu học Đô thị Sài Đồng Nhất 

24 Bà Đào Thị Thu Huyền Tiểu học Gia Thượng Nhất 

25 Bà Trần Thị Lan Phương Tiểu học Lý Thường Kiệt Nhất 

26 Ông Nguyễn Văn Thắng Tiểu học Đoàn Khuê Nhất 



 

 

27 Bà Nguyễn Thu Hằng THCS Long Biên Nhì 

28 Bà Nguyễn Thùy Dung THCS Lê Quý Đôn Nhì 

29 Bà Nguyễn Thùy Trang THCS Bồ Đề Nhì 

30 Ông Lê Ngọc Hiếu THCS Giang Biên Nhì 

31 Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc THCS Gia Thụy Nhì 

32 Bà Đinh Thị Kim THCS Sài Đồng Nhì 

33 Bà Lê Hoài Thu THCS Nguyễn Gia Thiều Nhì 

34 Bà Hoàng Thị Thảo THCS Gia Quất Nhì 

35 Bà Đặng Thị Thu Loan THCS Ngô Gia Tự Nhì 

36 Bà Phạm Thị Linh Chi THCS Lý Thường Kiệt Nhì 

37 Bà Vũ Thị Loan THCS Ngọc Lâm Nhì 

38 Bà Nguyễn Thu An THCS Lý Sơn Nhì 

39 Bà Nguyễn Hồng Nhung THCS Đức Giang Nhì 

40 Bà Đinh Thị Phượng Hoa THCS Phúc Lợi Nhì 

41 Bà Nguyễn Thuỳ Giao THCS Lý Thường Kiệt Nhì 

42 Bà Nguyễn Thị Loan THCS Long Biên Nhì 

43 Ông Đỗ Tuấn Hiệp THCS Ái Mộ Nhì 

44 Bà Trần Thị Huệ Chi THCS Gia Thụy Nhì 

45 Bà Nguyễn Thị Thu Hồng THCS Gia Thụy Nhì 

46 Bà Dương Mỹ Linh THCS Long Biên Nhì 

47 Bà Nguyễn Thu Thủy THCS Ngọc Thụy Nhì 

48 Bà Phạm Thị Thu Trang THCS Ngọc Lâm Nhì 

49 Bà Thiều Ngọc Trâm THCS Lý Sơn Nhì 

50 Bà Thẩm Thạch Thảo THCS Sài Đồng Nhì 

51 Bà Đào Hà Anh THCS Giang Biên Nhì 

52 Bà Nguyễn Thị Phương Linh THCS Lê Quý Đôn Nhì 

53 Bà Nguyễn Thị Thu Hường THCS Đô thị Việt Hưng Nhì 

54 Bà Trịnh Thị Giang THCS Lý Thường Kiệt Nhì 

55 Bà Nguyễn Thu Phương THCS Lê Quý Đôn Nhì 

56 Bà Nguyễn Thị Tân THCS Sài Đồng Nhì 

57 Bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy THCS Lê Quý Đôn Nhì 

58 Bà Quách Thị Việt Anh THCS Việt Hưng Nhì 

59 Bà Bùi Thị Hoàng Vân Mầm non Thạch Bàn Nhì 



 

 

60 Bà Lưu Thị Thu Hoài Mầm non Phúc Đồng Nhì 

61 Bà Đoàn Thị Thơm Mầm non Hoa Sen Nhì 

62 Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc Mầm non Ánh Sao Nhì 

63 Bà Nguyễn Thị Huyền Trang Mầm non Hồng Tiến Nhì 

64 Bà Lê Thị Sen Mầm non May 10 Nhì 

65 Bà Phạm Thị Chiến Mầm non Bồ Đề Nhì 

66 Bà Nguyễn Thị Mỵ Mầm non Giang Biên Nhì 

67 Bà Kiều Thu Thuỷ Mầm non Tràng An Nhì 

68 Bà Nguyễn Thị Minh Thu Mầm non Nguyệt Quế Nhì 

69 Bà Nguyễn Hoàng Nguyên Mầm non Hoa Mai Nhì 

70 Bà Lê Thu Hiền Mầm non Chim Én Nhì 

71 Bà Kiều Thanh Mai Mầm non Hoa Trạng Nguyên Nhì 

72 Bà Đỗ Thị Kiều Oanh Mầm non Việt Hưng Nhì 

73 Bà Nguyễn Thị Hằng Mầm non Hoa Hướng Dương Nhì 

74 Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích Mầm non Ngọc Thụy Nhì 

75 Bà Trần Thanh Mai Tiểu học Sài Đồng Nhì 

76 Bà Ngô Thúy Hằng Tiểu học Đức Giang Nhì 

77 Bà Kim Phương Nga Tiểu học Long Biên Nhì 

78 Bà Hoàng Thị Ngọc Ánh Tiểu học Thạch Bàn A Nhì 

79 Bà Đặng Lan Hương Tiểu học Ngọc Thụy Nhì 

80 Bà Nguyễn Tâm Anh Tiểu học Đoàn Kết Nhì 

81 Bà Chu Thị Hà Tiểu học Đoàn Kết Nhì 

82 Bà Nguyễn Thu Trang Tiểu học Gia Thụy Nhì 

83 Bà Nguyễn Thị Nga Tiểu học Cự Khối Nhì 

84 Ông Nguyễn Hoàng Tiểu học Đô thị Việt Hưng Nhì 

85 Bà Nguyễn Thị Hồng Bốn Tiểu học Giang Biên Nhì 

86 Bà Đỗ Thị Kiều Hoa Tiểu học Ngọc Lâm Nhì 

87 Bà Chu Thị Hồng Vân Tiểu học Vũ Xuân Thiều Nhì 

88 Bà Đào Thị Hường Tiểu học Gia Thuỵ Nhì 
 



 

 

II. Nhân viên nuôi dưỡng đạt giải tại Hội thi Nhân viên nuôi dưỡng 

giỏi cấp Quận năm học 2024-2025 

TT Họ và tên Trường Đạt giải 

1 Ông Nguyễn Thắng Nam Mầm non Đô thị Việt Hưng Nhất 

2 Bà Chử Thị Xuân Mầm non Đô thị Việt Hưng Nhất 

3 Bà Phạm Thị Thơ Mầm non Đô thị Sài Đồng Nhất 

4 Ông Nguyễn Huy Thế Mầm non Đô thị Sài Đồng Nhất 

5 Ông Nguyễn Văn Thắng Mầm non Phúc Đồng Nhất 

6 Bà Vũ Thị Phương Mầm non Phúc Đồng Nhất 

7 Bà Lê Thị Thuý Hiền Mầm non Gia Thụy Nhất 

8 Bà Lương Thị Thu Hằng Mầm non Gia Thụy Nhất 

9 Ông Nguyễn Gia Trường Mầm non Ánh sao Nhất 

10 Bà Phạm Thị Huyền Trang Mầm non Ánh sao Nhất 

11 Bà Nguyễn Thị Nhung Mầm non Ngọc Thụy Nhì 

12 Ông Đặng Đình Hoàng Mầm non Ngọc Thụy Nhì 

13 Bà Lê Thanh Nhàn Mầm non Gia Thượng Nhì 

14 Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm Mầm non Gia Thượng Nhì 

15 Ông Kiều Việt Khánh Mầm non Nguyệt Quế Nhì 

16 Bà Huỳnh Thị Cẩm Giang Mầm non Nguyệt Quế Nhì 

17 Bà Trần Thị Hồng Chiên Mầm non Hoa Anh Đào Nhì 

18 Bà Lê Thanh Nhàn Mầm non Hoa Anh Đào Nhì 

19 Bà Nguyễn Thị Thuỷ Mầm non Hoa Trạng Nguyên Nhì 

20 Bà Nguyễn Ngọc Ảnh Mầm non Hoa Trạng Nguyên Nhì 

21 Bà Lê Thị Thanh Loan Mầm non Ban Mai Xanh Nhì 

22 Bà Ngô Thị Phương Thảo Mầm non Ban Mai Xanh Nhì 

23 Bà Nguyễn Thị Huệ Mầm non Tràng An Nhì 

24 Bà Nguyễn Thị Thảo Mầm non Tràng An Nhì 

25 Bà Nguyễn Kim Thoa Mầm non Hoa Hướng Dương Nhì 

26 Bà Đinh Thị Ngân Mầm non Hoa Hướng Dương Nhì 

27 Bà Vũ Thị Hằng Mầm non Tân Mai Nhì 

28 Bà Nguyễn Thị Luyến Mầm non Tân Mai Nhì 

29 Bà Khổng Thị Hạnh Mầm non  May 10 Nhì 

30 Ông Nguyễn Hữu Kiên Mầm non  May 10 Nhì 
 



 

 

B. HỌC SINH 

I. Học sinh đạt giải tại Cuộc thi Olympic Tiếng Anh cấp Quận năm 

học 2024-2025 

TT Họ và tên Trường Đạt giải 

1 Phạm Nhật Minh Tiểu học Vinschool The Harmony Nhất 

2 Vũ Trần Bảo Minh Tiểu học Vinschool The Harmony Nhất 

3 Nguyễn Dương Bảo Khang Tiểu học Wellspring Nhất 

4 Trần Tuấn Linh Tiểu học Vinschool The Harmony Nhất 

5 Phạm Lâm Anh Tiểu học Vinschool The Harmony Nhất 

6 Phạm Linh San Tiểu họcVinschool The Harmony Nhất 

7 Đàm Minh Hằng Tiểu học Vinschool The Harmony Nhất 

8 Nguyễn Ngọc Khải Tiểu học Wellspring Nhất 

9 Nguyễn Bùi Minh Ngọc Tiểu học Vinschool The Harmony Nhất 

10 Dương Quang Bảo Tiểu học Vinschool The Harmony Nhì 

11 Trần Nhật Minh Kiên Tiểu học Wellspring Nhì 

12 Nguyễn Văn Thành Vinh Tiểu học Vinschool The Harmony Nhì 

13 Lê An Bảo Châu Tiểu học Vinschool The Harmony Nhì 

14 Nguyễn Hữu Đạt Tiểu học Wellspring Nhì 

15 Lê Minh Ngọc Tiểu học Vinschool The Harmony Nhì 

16 Nguyễn Phú Giang Tiểu học Vinschool The Harmony Nhì 

17 Đặng Gia Lạc Tiểu học Wellspring Nhì 

18 Đinh Ngọc Linh Chi Tiểu học Vinschool The Harmony Nhì 

19 Trần Minh Khôi Tiểu học Wellspring Nhì 

20 Trần Ngọc Khánh My Tiểu học Vinschool The Harmony Nhì 

21 Phạm Ngọc Bảo Hân Tiểu học Vinschool The Harmony Nhì 

22 Nguyễn Minh Châu Tiểu học Vinschool The Harmony Nhì 

23 Brown Alex Tô An Tiểu học Vinschool The Harmony Nhì 

24 Khổng Tuệ Anh Tiểu học Vinschool The Harmony Ba 

25 Nguyễn Diệp Linh Tiểu học Wellspring  Ba 

26 Nguyễn Kim Lân Tiểu học Wellspring  Ba 

27 Phạm Minh Tuệ Tiểu học Wellspring  Ba 

28 Phạm Ngọc Tường Anh Tiểu học Wellspring  Ba 

29 Reschwamm Hải Anton Tiểu học Wellspring  Ba 

30 Nguyễn Dương Anh Tiểu học Vinschool The Harmony Ba 

31 Trần Ngọc Minh Thảo Tiểu học Wellspring  Ba 

32 Lưu Trường Anh Tiểu học Vinschool The Harmony Ba 



 

 

II. Học sinh đạt giải tại Cuộc thi Olympic các môn văn hoá cấp Quận 

năm học 2024-2025 

TT Họ và tên Trường Đạt giải 

1 Đinh Nguyễn Thanh Hằng THCS Vinschool The Harmony Nhất 

2 Cao Điền Ngọc THCS Wellspring Nhất 

3 Ngô Bùi Minh Châu THCS Wellspring Nhất 

4 Nguyễn Ngọc Thuỷ Linh THCS Wellspring Nhất 

5 Trương Bảo Ngân THCS Vinschool The Harmony Nhất 

6 Vũ Hoàng Lan Chi THCS Wellspring Nhất 

7 Nguyễn Dương Nhật Linh THCS Vinschool The Harmony Nhất 

8 Lưu Việt  Anh THCS Wellspring Nhì 

9 Nguyễn Vũ Huy THCS Vinschool The Harmony Nhì 

10 Trần Minh Anh THCS Vinschool The Harmony Nhì 

11 Trần Hương Thảo THCS Vinschool The Harmony Nhì 

12 Phạm Thế Khải THCS Vinschool The Harmony Nhì 

13 Nguyễn Quang Thiệu Phong THCS Wellspring Nhì 

14 Nguyễn Anh Thư THCS Wellspring Nhì 

15 Nguyễn Phương Anh THCS Wellspring Nhì 

16 Trần Minh An THCS Vinschool The Harmony Nhì 

17 Hoàng Khánh Chi THCS Wellspring Nhì 

18 Phạm Bá Minh THCS Vinschool The Harmony Nhì 

19 Đỗ Ngọc Hà Hà THCS Vinschool The Harmony Ba 

20 Hà Phạm Phương Chi THCS Vinschool The Harmony Ba 

21 Phạm Châu Anh THCS Vinschool The Harmony Ba 

22 Lê Quỳnh Anh THCS Vinschool The Harmony Ba 

23 Thái Bảo Ngọc THCS Vinschool The Harmony Ba 

24 Đỗ Trần Trâm Đan THCS Vinschool The Harmony Ba 

25 Dương Ngọc Bảo Hân THCS Wellspring Ba 

26 Vũ Ngọc Bảo My THCS Vinschool The Harmony Ba 

27 Đào Thùy Dương THCS Vinschool The Harmony Ba 

28 Hà Khánh Ngọc Vinschool The Harmony Ba 



 

 

 

III. Học sinh đạt giải tại Cuộc thi Nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp 

Quận năm học 2024-2025 

TT Họ và tên Trường Đạt giải 

1 Đỗ Ngọc Hà THCS Vinschool Ba 

IV. Học sinh đạt giải thể thao cấp Quận năm học 2024-2025 

TT Họ và tên Trường Đạt giải Môn thi 

1 Nguyễn Minh Dũng THCS Vinschool the Harmony Nhất Vovinam 

2 Hồ Hữu Nhật Quang THCS Vinschool the Harmony Nhất Vovinam 

3 Trần Hải Nam THCS Vinschool the Harmony Nhất Vovinam 

4 Nguyễn Hải Vũ THCS Vinschool the Harmony Nhất Vovinam 

5 Dương Đức Minh THCS Vinschool the Harmony Nhất Vovinam 

6 Trần Quang Phúc THCS Vinschool the Harmony Nhất Vovinam 

7 Trần Lê Tú Anh THCS Vinschool the Harmony Nhất Vovinam 

8 Nguyễn Bùi Nam Anh THCS Vinschool the Harmony Nhất Bơi lội 

9 Nguyễn Thu Thủy THCS Vinschool the Harmony Nhất Bơi lội 

10 Nguyễn Thanh Thủy THCS Vinschool the Harmony Nhất Bơi lội 

11 Nguyễn Thu Thủy THCS Vinschool the Harmony Nhất Bơi lội 

12 Đoàn Phương Anh THCS Wellsrping Nhất Bơi lội 

13 Phùng Gia Bảo THCS Vinschool the Harmony Nhất Bơi lội 

14 Trần Gia Hân THCS Wellspring Nhất Bơi lội 

15 Tống Minh Hải THCS Vinschool the Harmony Nhất Bơi lội 

16 Nguyễn Sơn Tùng THCS Vinschool the Harmony Nhất Bơi lội 

17 Hà Quốc Đạt Tiểu học Vinschool The Harmony Nhất Bơi lội 

18 Nguyễn Ngọc Bích Tiểu học Vinschool The Harmony Nhất Bơi lội 

19 Đỗ Phương An Tiểu học Vinschool The Harmony Nhất Bơi lội 

20 Nguyễn Quang Vinh Tiểu học Vinschool The Harmony Nhất Vovinam 

21 Hoàng Chi Lam THCS Vinschool the Harmony Nhất Vovinam 

22 Trần Lê Tú Anh THCS Vinschool the Harmony Nhất Vovinam 

23 Nguyễn Ngọc Thùy Chi THCS Vinschool the Harmony Nhất Bóng rổ 

24 Đồng Minh Anh THCS Vinschool the Harmony Nhất Bóng rổ 

25 Lê Bảo Hương THCS Vinschool the Harmony Nhất Bóng rổ 

26 Trần Bảo Quỳnh THCS Vinschool the Harmony Nhất Bóng rổ 



 

 

27 Hồ Bảo Châu THCS Vinschool the Harmony Nhất Bóng rổ 

28 Nguyễn Thị Kim Thanh THCS Vinschool the Harmony Nhất Bóng rổ 

29 Thái Hà An THCS Vinschool the Harmony Nhất Bóng rổ 

30 Ngô Cẩm Tú THCS Vinschool the Harmony Nhất Bóng rổ 

31 Nguyễn Tuệ Anh THCS Vinschool the Harmony Nhất Bóng rổ 

32 Nguyễn Hồng Minh Anh THCS Vinschool the Harmony Nhất Bóng rổ 

33 Phạm Ngọc Hà THCS Vinschool the Harmony Nhất Bóng rổ 

34 Lý Phương Thảo THCS Vinschool the Harmony Nhất Bóng rổ 

35 Phan Bá Hiếu THCS Wellsrping Nhất Bóng đá 

36 Nguyễn Hoàng Huy THCS Wellsrping Nhất Bóng đá 

37 Nguyễn Bá Tôn Quyền THCS Wellsrping Nhất Bóng đá 

38 Nguyễn Tuấn Hưng THCS Wellsrping Nhất Bóng đá 

39 Phạm Bách Việt THCS Wellsrping Nhất Bóng đá 

40 Nguyễn Gia Bách THCS Wellsrping Nhất Bóng đá 

41 Nguyễn Thế Quang THCS Wellsrping Nhất Bóng đá 

42 Ngô Quang Phú THCS Wellsrping Nhất Bóng đá 

43 Lý Trần Gia Phú THCS Wellsrping Nhất Bóng đá 

44 Phan Nhật Minh THCS Wellsrping Nhất Bóng đá 

45 Nguyễn Khôi Nguyên THCS Wellsrping Nhất Bóng đá 

46 Hoàng Chi Lam THCS Vinschool the Harmony Nhì  Vovinam 

47 Vũ Gia Khánh THCS Wellspring Nhì  Bơi lội 

48 Trần Vân Hà THCS Wellspring Nhì  Bơi lội 

49 Hà Khánh Ngọc THCS Vinschool the Harmony Nhì  Bơi lội 

50 Đàm Nguyễn Phương Liễu THCS Wellspring Nhì  Bơi lội 

51 Hoàng Ngọc Tú THCS Wellspring Nhì  Bơi lội 

52 Nguyễn Quang Huy THCS Vinschool the Harmony Nhì  Bơi lội 

53 Nguyễn Anh Phong THCS Wellspring Nhì  Bơi lội 

54 Đỗ Nguyên Khoa THCS Wellspring Nhì  Bơi lội 

55 Đặng Minh Đức THCS Vinschool the Harmony Nhì  Bơi lội 

56 Nguyễn Hoàng Bảo Minh Tiểu học Vinschool The Harmony Nhì  Điền kinh 

57 Nguyễn Minh Thư Tiểu học Vinschool The Harmony Nhì  Bơi lội 

58 Nguyễn Thanh Dương Tiểu học Vinschool The Harmony Nhì  Vovinam  

59 Trần Hải Nam THCS Vinschool the Harmony Ba Vovinam 



 

 

60 Đỗ Minh Đăng THCS Marie Curie Long Biên Ba Bơi lội 

61 Đoàn Minh Đức THCS Wellspring Ba Bơi lội 

62 Nguyễn Minh Hằng THCS Wellspring Ba Bơi lội 

63 Nguyễn Minh Hải Phong THCS Wellspring Ba Bơi lội 

64 Trần An Nguyên THCS Wellspring Ba Bơi lội 

65 Nguyễn Đỗ Gia Huy THCS Vinschool the Harmony Ba Bơi lội 

66 Đỗ Nguyên Khoa THCS Wellspring Ba Bơi lội 

67 Đỗ Minh Đăng THCS Marie Curie Long Biên Ba Bơi lội 

68 Hoàng Hải Linh THCS Wellspring Ba Bơi lội 

69 Vũ Bảo Minh Tiểu học Wellspring  Ba Bơi lội 

70 Bùi Khánh Nam Tiểu học Vinschool The Harmony Ba Bơi lội 

71  Nguyễn Thành Phúc  Tiểu học Vinschool The Harmony Ba Bơi lội 

72 Vũ Tuấn Dũng Tiểu học Vinschool The Harmony Ba Bơi lội 

73 Nguyễn Ngọc Bích Tiểu học Vinschool The Harmony Ba Bơi lội 

74 Trần Lê Tú Anh THCS Vinschool the Harmony Ba Vovinam 

75 Hoàng Chi Lam THCS Vinschool the Harmony Ba Vovinam 

76 Nguyễn Tường Vy THCS Vinschool the Harmony Ba Vovinam 

77 Nguyễn Hải Vũ THCS Vinschool the Harmony Ba Vovinam 

78 Nguyễn Lê Dũng THCS Vinschool the Harmony Ba Bóng rổ 

79 Nguyễn Trí Dũng THCS Vinschool the Harmony Ba Bóng rổ 

80 Nguyễn Phúc Anh THCS Vinschool the Harmony Ba Bóng rổ 

81 Hà Bảo Nguyên THCS Vinschool the Harmony Ba Bóng rổ 

82 Đỗ Thế Bình THCS Vinschool the Harmony Ba Bóng rổ 

83 Nguyễn Huy Hải Đăng THCS Vinschool the Harmony Ba Bóng rổ 

84 Nguyễn Minh Đức THCS Vinschool the Harmony Ba Bóng rổ 

85 Tạ Đình Anh THCS Vinschool the Harmony Ba Bóng rổ 

86 Nguyễn Hà Lâm THCS Vinschool the Harmony Ba Bóng rổ 

87 Đoàn Việt Sơn Tùng THCS Vinschool the Harmony Ba Bóng rổ 

88 Nguyễn Bảo Anh THCS Vinschool the Harmony Ba Bóng rổ 

89 Lê Khôi Nguyên THCS Vinschool the Harmony Ba Bóng rổ 

90 Hoàng Bảo Khánh THCS Vinschool the Harmony Ba Bóng đá 

91 Nguyễn Thọ Long THCS Vinschool the Harmony Ba Bóng đá 

92 Lê Minh Hiếu THCS Vinschool the Harmony Ba Bóng đá 



 

 

93 Bùi Triệu Hải THCS Vinschool the Harmony Ba Bóng đá 

94 Bùi Đức Minh Hiếu THCS Vinschool the Harmony Ba Bóng đá 

95 Vũ Đức Bảo THCS Vinschool the Harmony Ba Bóng đá 

96 Nguyễn Việt Khoa THCS Vinschool the Harmony Ba Bóng đá 

97 Phạm Minh Hùng THCS Vinschool the Harmony Ba Bóng đá 

98 Nguyễn Nam Anh THCS Vinschool the Harmony Ba Bóng đá 

99 Nguyễn Phú Khang THCS Vinschool the Harmony Ba Bóng đá 

100 Nguyễn Công Khải THCS Vinschool the Harmony Ba Bóng đá 

101 Nguyễn Tuấn Quang THCS Vinschool the Harmony Ba Bóng đá 
 

(Danh sách này gồm 280 cá nhân) 
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